
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

STT MSSV Họ lót Tên MMH Lớp Ngày sinh Phái Bộ môn
1 1710429 Nguyễn Ngọc       An         EE3151 DD17DV1 070599 Điện Tử
2 1710005 Trương Thuận      An         EE3151 DD17DV1 111299 Viễn Thông
3 1710550 Phan Thanh        Ân         EE3151 DD17DV1 040499 Viễn Thông
4 1710503 Nguyễn Tuấn       Anh        EE3151 DD17DV1 290399 Điện Tử
5 1710499 Nguyễn Trần Ngọc  Anh        EE3151 DD17DV2 210699 Viễn Thông
6 1710509 Phạm Kiều Nhật    Anh        EE3151 DD17DV1 021299 Viễn Thông
7 1710513 Phạm Tuấn         Anh        EE3151 DD17DV1 120999 Viễn Thông
8 1710568 Nguyễn Trọng      Bách       EE3151 DD17DV2 310899 Viễn Thông
9 1710565 Nguyễn            Bang       EE3151 DD17DV2 081299 Viễn Thông
10 1710585 Lê Quốc           Bảo        EE3151 DD17DV2 251099 Điện Tử
11 1710574 Bùi Quốc          Bảo        EE3151 DD17DV2 290199 Điện Tử
12 1710586 Mai Chí           Bảo        EE3151 DD17DV2 241299 Viễn Thông
13 1710640 Trần Công         Bình       EE3151 DD17DV2 260799 Điện Tử
14 1710679 Ngô Quốc          Chí        EE3151 DD17DV2 280699 Điện Tử
15 1410397 Mai Thành         Chương     EE3151 DD14DV1 221296 Điện Tử
16 1710030 Lê                Công       EE3151 DD17DV1 110699 Điện Tử
17 1710716 Ngô Huy           Cường      EE3151 DD17DV2 250399 Điện Tử
18 1711003 Bạch Quang        Đăng       EE3151 DD17DV2 080599 Điện Tử
19 1711004 Đinh Hoàng Hải    Đăng       EE3151 DD17DV3 100599 Viễn Thông
20 1710741 Nguyễn Thành      Danh       EE3151 DD17DV2 270199 Điện Tử
21 1510399 Lê Thanh          Danh       EE3151 DD15DV1 140497 Viễn Thông
22 1710922 Nguyễn Thị Hồng   Đào        EE3151 DD17DV2 280499 N Viễn Thông
23 1610677 Trần Phan Quốc    Đạt        EE3151 DD16DV1 221298 Điện Tử
24 1710062 Trần Tấn          Đạt        EE3151 DD17DV1 030199 Viễn Thông
25 1710064 Võ Thành          Đạt        EE3151 DD17DV1 280299 Viễn Thông
26 1710948 Lê Tiến           Đạt        EE3151 DD17DV2 220799 Viễn Thông
27 1710960 Nguyễn Minh       Đạt        EE3151 DD17DV2 021099 Viễn Thông
28 1710992 Trần Tiến         Đạt        EE3151 DD17DV2 100899 Điện Tử
29 1410844 Trần Hữu          Đạt        EE3151 DD14DV2 140396 Điện Tử
30 1714121 Lê                Đạt        EE3151 DD17DV7 230999 Điện Tử
31 1710758 Nguyễn Xuân       Doãn       EE3151 DD17DV2 050599 Điện Tử
32 1710035 Bùi Lê Quốc       Doanh      EE3151 DD17KSVT 100599 Điện Tử
33 1610734 Trần Cảnh         Đôn        EE3151 DD16DV1 021298 Viễn Thông
34 1711036 Châu Bá           Đông       EE3151 DD17DV3 021099 Điện Tử
35 1711053 Đặng Văn          Đức        EE3151 DD17DV3 200199 Điện Tử
36 1711097 Vương Minh        Đức        EE3151 DD17DV3 030899 Điện Tử
37 1711091 Trần Khánh        Đức        EE3151 DD17DV3 250699 Viễn Thông
38 1711083 Phan Lê Hợp       Đức        EE3151 DD17KSVT 030699 Viễn Thông
39 1711066 Lê Minh           Đức        EE3151 DD17DV3 240399 Điện Tử
40 1710864 Nguyễn Đoàn Quốc  Dũng       EE3151 DD17DV2 230499 Điện Tử
41 1710850 Cao Tiến          Dũng       EE3151 DD17DV2 141199 Viễn Thông
42 1710871 Nguyễn Vũ         Dũng       EE3151 DD17DV2 190699 Viễn Thông
43 1710912 Võ                Dương      EE3151 DD17DV2 140699 Viễn Thông
44 1710039 Hồ Văn            Duy        EE3151 DD17DV1 141199 Viễn Thông
45 1710772 Đỗ                Duy        EE3151 DD17DV2 140799 Viễn Thông
46 1710785 Lê Thanh          Duy        EE3151 DD17DV2 120999 Điện Tử
47 1710805 Phan Nhật         Duy        EE3151 DD17DV2 120799 Viễn Thông
48 1510467 Nguyễn Đăng       Duy        EE3151 DD15DV1 041197 Viễn Thông
49 1710820 Trần Quang        Duy        EE3151 DD17KSVT 070799 Viễn Thông

Danh sách này có tất cả 249 sinh viên, sinh viên liên hệ bộ môn được phân công (Điện Tử hoặc Viễn Thông) để 
biết được cán bộ hướng dẫn 

Kết quả phân công Đồ Án môn học - Chuyên ngành Kỹ thuật Điện Tử, Truyền Thông 
Học kỳ 2 / 2019-2020
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50 1610827 Nguyễn Hoàng      Giang      EE3151 DD16DV2 290998 Điện Tử
51 1711140 Lại Minh          Hà         EE3151 DD17DV3 070599 Điện Tử
52 1711144 Lê Văn            Hà         EE3151 DD17DV3 100799 Viễn Thông
53 1711192 Phạm Ngọc         Hải        EE3151 DD17DV3 010299 Điện Tử
54 1411080 Trần Tấn          Hải        EE3151 DD14DV2 061196 Điện Tử
55 1711204 Trịnh Hoàng Xuân  Hãn        EE3151 DD17DV3 010999 Viễn Thông
56 1711215 Nguyễn Mỹ         Hằng       EE3151 DD17KSVT 220899 N Viễn Thông
57 1711168 Võ Hữu Nhật       Hào        EE3151 DD17DV3 010199 Viễn Thông
58 1711154 Đỗ Tuấn           Hào        EE3151 DD17KSVT 151099 Viễn Thông
59 1611105 Nguyễn Thành      Hiệp       EE3151 DD16DV2 020398 Viễn Thông
60 1711277 Huỳnh Trọng       Hiếu       EE3151 DD17DV3 290399 Điện Tử
61 1711269 Bùi Minh          Hiếu       EE3151 DD17DV3 040899 Viễn Thông
62 1711298 Nguyễn Trí        Hiếu       EE3151 DD17DV3 081099 Viễn Thông
63 1711292 Nguyễn Hữu        Hiếu       EE3151 DD17KTD2 301299 Điện Tử
64 1711283 Lê Văn            Hiếu       EE3151 DD17DV3 260599 Viễn Thông
65 1711313 Trần Nguyễn Ngọc  Hiếu       EE3151 DD17DV3 020199 Viễn Thông
66 1711447 Lê Long           Hồ         EE3151 DD17DV3 041299 Điện Tử
67 1711437 Nguyễn Hồng       Hòa        EE3151 DD17KSVT 280399 Điện Tử
68 1711442 Trần Quốc         Hòa        EE3151 DD17DV1 041199 Viễn Thông
69 1711441 Phạm Thái         Hòa        EE3151 DD17DV3 140899 Điện Tử
70 1711392 Nguyễn Đắc        Hoàng      EE3151 DD17DV3 090499 Điện Tử
71 1711393 Nguyễn Đức        Hoàng      EE3151 DD17DV3 190999 Viễn Thông
72 1411309 Lê Quốc           Hoàng      EE3151 DD14DV3 190396 Viễn Thông
73 1711409 Phạm Minh         Hoàng      EE3151 DD17KSVT 241199 Điện Tử
74 1411305 La Huy            Hoàng      EE3151 DD14DV1 200396 Viễn Thông
75 1711380 Hồ Sỹ             Hoàng      EE3151 DD17DV3 190799 Điện Tử
76 1711423 Trương Tiến       Hoàng      EE3151 DD17DV3 300499 Viễn Thông
77 1711422 Trương Nguyễn     Hoàng      EE3151 DD17DV3 061099 Viễn Thông
78 1751036 Lê Phi            Hồng       EE3151 DD17DV7 070799 Viễn Thông
79 1511193 Lê Ngọc           Huân       EE3151 DD15DV1 210797 Điện Tử
80 1711605 Nguyễn Hoàng      Hùng       EE3151 DD17DV4 201299 Điện Tử
81 1611396 Lê Tiến           Hùng       EE3151 DD16DV2 230998 Điện Tử
82 1711598 Lương Trương      Hùng       EE3151 DD17DV4 020999 Điện Tử
83 1711609 Nguyễn Tấn        Hùng       EE3151 DD17DV4 080299 Điện Tử
84 1711631 Lê Quang          Hưng       EE3151 DD17DV4 270299 Điện Tử
85 1711627 Huỳnh Mạnh        Hưng       EE3151 DD17DV4 060299 Viễn Thông
86 1711640 Phạm Phùng        Hưng       EE3151 DD17DV4 240499 Viễn Thông
87 1710118 Nguyễn Võ Hồng    Hưng       EE3151 DD17DV1 261199 Điện Tử
88 1710120 Nguyễn Đăng Nhật  Hữu        EE3151 DD17DV1 210799 Viễn Thông
89 1711478 Hà Gia            Huy        EE3151 DD17DV3 251099 Điện Tử
90 1711556 Trần Đức          Huy        EE3151 DD17DV3 101099 Điện Tử
91 1511220 Huỳnh Đức Gia     Huy        EE3151 DD15DV2 241297 Viễn Thông
92 1711514 Nguyễn Huỳnh Phúc Huy        EE3151 DD17KSVT 300899 Viễn Thông
93 1611312 Nguyễn Văn        Huy        EE3151 DD16DV2 220398 Viễn Thông
94 1711467 Bùi Thái          Huy        EE3151 DD17DV3 030899 Điện Tử
95 1711501 Nguyễn            Huy        EE3151 DD17DV3 020899 Viễn Thông
96 1710404 Nguyễn Lê Hoàng   Khải       EE3151 DD17DV1 080499 Viễn Thông
97 1710128 Đặng Huy          Khánh      EE3151 DD17DV1 160599 Điện Tử
98 1711717 Phan Huy          Khánh      EE3151 DD17DV4 060599 Điện Tử



KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

STT MSSV Họ lót Tên MMH Lớp Ngày sinh Phái Bộ môn

Danh sách này có tất cả 249 sinh viên, sinh viên liên hệ bộ môn được phân công (Điện Tử hoặc Viễn Thông) để 
biết được cán bộ hướng dẫn 

Kết quả phân công Đồ Án môn học - Chuyên ngành Kỹ thuật Điện Tử, Truyền Thông 
Học kỳ 2 / 2019-2020

99 1710141 Lê Anh            Khoa       EE3151 DD17DV1 250899 Điện Tử
100 1611634 Phạm Tuấn         Khoa       EE3151 DD16DV2 150798 Viễn Thông
101 1711827 Lê Viết           Khuyên     EE3151 DD17DV4 260599 Viễn Thông
102 1711839 Đinh Trung        Kiên       EE3151 DD17DV4 080899 Viễn Thông
103 1711879 Phạm Hoàng        Lai        EE3151 DD17KSVT 230399 Viễn Thông
104 1711913 Đặng Ngọc         Lấm        EE3151 DD17DV4 260499 Điện Tử
105 1711957 Nguyễn Duy        Linh       EE3151 DD17DV4 131199 Điện Tử
106 1711978 Tạ Quang          Linh       EE3151 DD17DV4 041199 Viễn Thông
107 1412009 Lê Chí            Linh       EE3151 DD14DV3 221195 Viễn Thông
108 1712037 Hoàng Duy         Lộc        EE3151 DD17KSVT 191099 Điện Tử
109 1710178 Đinh Phước        Lộc        EE3151 DD17DV1 150199 Viễn Thông
110 1712047 Nguyễn Tấn        Lộc        EE3151 DD17DV4 131199 Viễn Thông
111 1712055 Trương Minh       Lộc        EE3151 DD17DV4 270999 Điện Tử
112 1712060 Lê Đức            Lợi        EE3151 DD17DV4 210599 Điện Tử
113 1712012 Lê Nguyễn Minh    Long       EE3151 DD17DV4 021299 Điện Tử
114 1511803 Hoàng Hải         Long       EE3151 DD15DV2 151197 Viễn Thông
115 1710177 Nguyễn Minh       Long       EE3151 DD17DV1 231099 Viễn Thông
116 1712021 Nguyễn Thanh      Long       EE3151 DD17DV4 080699 Điện Tử
117 1511821 Phạm Sơn          Long       EE3151 DD15DV2 140997 Viễn Thông
118 1712083 Võ Mai Trí        Luận       EE3151 DD17DV4 190999 Viễn Thông
119 1712102 Nguyễn Quang      Lực        EE3151 DD17DV4 121099 Viễn Thông
120 1712095 Võ Trần Ngọc      Lượng      EE3151 DD17KSVT 061199 Điện Tử
121 1611993 Nguyễn Thị Hằng   Mây        EE3151 DD16DV2 260798 N Viễn Thông
122 1710189 Đặng Nhật         Minh       EE3151 DD17DV1 010199 Điện Tử
123 1712142 Biện Anh          Minh       EE3151 DD17DV4 120199 Điện Tử
124 1712178 Nguyễn Ngọc       Minh       EE3151 DD17DV4 120799 Điện Tử
125 1712208 Võ Nhật           Minh       EE3151 DD17DV5 070999 Điện Tử
126 1712173 Nguyễn Hải        Minh       EE3151 DD17DV4 080599 Viễn Thông
127 1712176 Nguyễn Hoàng      Minh       EE3151 DD17DV4 180499 Viễn Thông
128 1612020 Lê Nhật           Minh       EE3151 DD16DV2 021298 Điện Tử
129 1710190 Đặng Quang        Minh       EE3151 DD17DV1 240699 Điện Tử
130 1712154 Đỗ Đức            Minh       EE3151 DD17DV4 120299 Điện Tử
131 1712162 Lưu Gia           Minh       EE3151 DD17DV4 261299 Điện Tử
132 1712168 Nguyễn Bình       Minh       EE3151 DD17DV4 240199 Viễn Thông
133 1712205 Trịnh Công        Minh       EE3151 DD17DV5 131099 Viễn Thông
134 1511955 Bùi Hữu Tuấn      Minh       EE3151 DD15DV1 091297 Điện Tử
135 1710194 Trần Thanh        Mọng       EE3151 DD17DV2 270799 Viễn Thông
136 1712247 Nguyễn Tiến       Nam        EE3151 DD17DV5 250499 Điện Tử
137 1712241 Nguyễn Cao Hoàng  Nam        EE3151 DD17DV5 281199 Viễn Thông
138 1710196 Nguyễn Nhựt       Nam        EE3151 DD17KSVT 070199 Điện Tử
139 1712249 Nguyễn Tuấn       Nam        EE3151 DD17DV5 230799 Viễn Thông
140 1712263 Trịnh Bá Phương   Nam        EE3151 DD17DV5 220799 Viễn Thông
141 1712245 Nguyễn Sĩ         Nam        EE3151 DD17DV5 090998 Điện Tử
142 1712265 Vương Hoài        Nam        EE3151 DD17DV5 100999 Điện Tử
143 1712284 Nguyễn Thị        Ngân       EE3151 DD17DV5 010799 N Viễn Thông
144 1712340 Nguyễn Hữu        Nghị       EE3151 DD17DV5 060499 Điện Tử
145 1712323 Nguyễn Đình       Nghĩa      EE3151 DD17DV5 070699 Điện Tử
146 1710201 Đoàn Vĩnh         Nghĩa      EE3151 DD17DV1 011099 Viễn Thông
147 1512157 Nguyễn Hữu        Nghĩa      EE3151 DD15DV2 311097 Điện Tử
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148 1712333 Phạm Trần Bá      Nghĩa      EE3151 DD17DV5 150299 Điện Tử
149 1712338 Vũ Đức            Nghĩa      EE3151 DD17DV5 150999 Viễn Thông
150 1512155 Ngô Hoàng         Nghĩa      EE3151 DD15DV2 100297 Viễn Thông
151 1710211 Trương Nguyễn Hạnh Nguyên     EE3151 DD17DV1 230499 N Điện Tử
152 1712391 Phan Đình         Nguyên     EE3151 DD17DV5 220199 Điện Tử
153 1712454 Võ Thành          Nhân       EE3151 DD17KSVT 070299 Điện Tử
154 1710216 Trần Trọng        Nhân       EE3151 DD17DV1 271199 Viễn Thông
155 1712479 Trần Xuân         Nhật       EE3151 DD17DV5 040199 Viễn Thông
156 1712463 Cao Minh          Nhật       EE3151 DD17DV5 110599 Viễn Thông
157 1712533 Phạm Nguyễn Quỳnh Như        EE3151 DD17DV3 100898 N Viễn Thông
158 1512378 Nguyễn Tấn        Nhựt       EE3151 DD15DV2 200897 Điện Tử
159 1710227 Kiều Đức          Phát       EE3151 DD17DV1 190699 Điện Tử
160 1712594 Nguyễn Tấn        Phi        EE3151 DD17DV5 180999 Viễn Thông
161 1512430 Bùi Thanh         Phong      EE3151 DD15DV2 160897 Điện Tử
162 1712683 Nguyễn Khánh Thành Phúc       EE3151 DD17DV5 230799 Điện Tử
163 1712664 Huỳnh Văn         Phúc       EE3151 DD17DV5 080699 Điện Tử
164 1413058 Nguyễn Trọng      Phước      EE3151 DD14DV5 241096 Điện Tử
165 1712720 Đặng Trung        Phương     EE3151 DD17DV5 261199 Điện Tử
166 1712736 Trần Nhật         Phương     EE3151 DD17DV5 030499 Viễn Thông
167 1710254 Nguyễn Thị Hồng   Phượng     EE3151 DD17KSVT 170399 N Viễn Thông
168 1710261 Lê Đình           Quân       EE3151 DD17DV1 090999 Viễn Thông
169 1712828 Phạm Trần Minh    Quân       EE3151 DD17DV5 271099 Điện Tử
170 1612811 Lê Hoàng          Quân       EE3151 DD16DV3 111298 Điện Tử
171 1712812 Hà Hồng           Quân       EE3151 DD17KSVT 150899 Điện Tử
172 1712800 Trần Huỳnh Duy    Quang      EE3151 DD17DV3 040498 Viễn Thông
173 1712772 Lưu Đức           Quang      EE3151 DD17DV5 030899 Viễn Thông
174 1712803 Trần Trịnh        Quang      EE3151 DD17DV5 110999 Viễn Thông
175 1413072 Đinh Văn          Quang      EE3151 DD14DV5 080896 Điện Tử
176 1612768 Ngô Việt          Quang      EE3151 DD16DV3 200398 Viễn Thông
177 1413170 Trần Ngọc         Quí        EE3151 DD14DV5 020296 Điện Tử
178 1712846 Bùi Văn           Quốc       EE3151 DD17DV6 211099 Điện Tử
179 1712862 Mai Chính         Quy        EE3151 DD17DV6 070399 Viễn Thông
180 1712893 Trần Phú          Quý        EE3151 DD17DV6 231098 Viễn Thông
181 1612874 Nguyễn Văn        Quyết      EE3151 DD16DV3 010498 Viễn Thông
182 1712933 Nguyễn Cao        Sang       EE3151 DD17KSVT 130299 Điện Tử
183 1712943 Phạm Trọng        Sang       EE3151 DD17DV6 200699 Điện Tử
184 1710272 Đinh Hoàng        Sơn        EE3151 DD17DV1 250799 Viễn Thông
185 1512826 Đào Trung         Sơn        EE3151 DD15DV3 030497 Viễn Thông
186 1712975 Nguyễn Tấn        Sơn        EE3151 DD17DV6 260699 Điện Tử
187 1712985 Vũ Xuân           Sơn        EE3151 DD17DV6 291299 Điện Tử
188 1713012 Nguyễn Dương Phúc Tài        EE3151 DD17KSVT 101198 Viễn Thông
189 1713008 Lê Minh           Tài        EE3151 DD17DV6 271297 Điện Tử
190 1713044 Nguyễn Hoàng      Tâm        EE3151 DD17DV6 031099 Điện Tử
191 1713040 Ngô Thanh         Tâm        EE3151 DD17DV6 150499 Viễn Thông
192 1713068 Nguyễn Duy        Tân        EE3151 DD17KSVT 111298 Điện Tử
193 1710282 Phạm Huỳnh Thanh  Tân        EE3151 DD17DV1 150799 Điện Tử
194 1713079 Phan Văn          Tân        EE3151 DD17DV6 300399 Điện Tử
195 1713080 Phạm Hoàng        Tân        EE3151 DD17DV6 100399 Viễn Thông
196 1613265 Nguyễn Quang      Thắng      EE3151 DD16DV4 030598 Điện Tử
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197 1713112 Phạm Phương       Thanh      EE3151 DD17DV6 010199 N Điện Tử
198 1613107 Dương Văn         Thanh      EE3151 DD16DV4 281198 Điện Tử
199 1513036 Bùi Huy           Thành      EE3151 DD15DV3 230296 Điện Tử
200 1613178 Lê Phúc           Thành      EE3151 DD16DV4 140598 Viễn Thông
201 1713140 Đặng Công         Thành      EE3151 DD17DV6 080399 Viễn Thông
202 1613136 Phạm Quang        Thao       EE3151 DD16DV4 070998 Viễn Thông
203 1413713 Nguyễn Ngọc Hoàng Thiên      EE3151 DD14DV6 111296 Viễn Thông
204 1710306 Đặng Đỗ Hoàng     Thiện      EE3151 DD17DV1 290399 Điện Tử
205 1713300 Nguyễn Đức        Thiện      EE3151 DD17DV6 270899 Viễn Thông
206 1713287 Đào Đức           Thiện      EE3151 DD17DV6 081199 Viễn Thông
207 1713293 Huỳnh Văn Tâm     Thiện      EE3151 DD17DV6 021299 Viễn Thông
208 1713302 Nguyễn Minh       Thiện      EE3151 DD17DV6 080499 Điện Tử
209 1713331 Phạm Vũ Đức       Thịnh      EE3151 DD17DV6 140999 Viễn Thông
210 1613339 Cái Phúc          Thịnh      EE3151 DD16DV4 070597 Điện Tử
211 1713335 Trương Văn        Thịnh      EE3151 DD17DV6 130499 Điện Tử
212 1513319 Mai Văn           Thời       EE3151 DD15DV3 141297 Viễn Thông
213 1513284 Bùi Quí           Thông      EE3151 DD15DV3 020697 Viễn Thông
214 1713378 Phạm Vũ Như       Thuần      EE3151 DD17DV6 010899 Viễn Thông
215 1613481 Kim Minh          Thươne     EE3151 DD16DV4 170198 Viễn Thông
216 1713462 Nguyễn Thị Mai    Thy        EE3151 DD17DV7 280299 N Điện Tử
217 1713463 Phan Khánh        Thy        EE3151 DD17DV7 031299 N Viễn Thông
218 1710328 Huỳnh Minh        Tiến       EE3151 DD17DV1 260599 Viễn Thông
219 1713478 Lê Minh           Tiến       EE3151 DD17DV7 021099 Điện Tử
220 1513480 Hồ Huy            Tín        EE3151 DD15DV3 210197 Viễn Thông
221 1713536 Nguyễn Đức Ngọc   Toàn       EE3151 DD17KSVT 200299 Viễn Thông
222 1713587 Trần Ngọc         Trâm       EE3151 DD17DV7 220999 Điện Tử
223 1713601 Nguyễn Ngọc       Tri        EE3151 DD17DV7 020999 Điện Tử
224 1713641 Lê Quang          Trí        EE3151 DD17DV1 210899 Điện Tử
225 1713611 Huỳnh Minh        Triển      EE3151 DD17DV7 081299 Điện Tử
226 1713624 Trương Thị Diễm   Trinh      EE3151 DD17DV7 100999 N Viễn Thông
227 1613814 Trương Ngọc       Trung      EE3151 DD16DV4 210498 Điện Tử
228 1713711 Nguyễn Thành      Trung      EE3151 DD17DV7 101299 Điện Tử
229 1713724 Trương Quốc       Trung      EE3151 DD17DV7 100199 Điện Tử
230 1713705 Nguyễn Đức Anh    Trung      EE3151 DD17DV3 020199 Điện Tử
231 1713832 Đỗ Hoàng          Tú         EE3151 DD17DV7 201099 Viễn Thông
232 1713793 Nguyễn Mậu Anh    Tuấn       EE3151 DD17DV7 101299 Viễn Thông
233 1613910 Nguyễn Văn        Tuấn       EE3151 DD16DV4 180197 Viễn Thông
234 1613920 Phạm Minh         Tuấn       EE3151 DD16DV4 130398 Viễn Thông
235 1713809 Trần Duy          Tuấn       EE3151 DD17DV7 130599 Viễn Thông
236 1613869 Đào Anh           Tuấn       EE3151 DD16DV4 110198 Viễn Thông
237 1713790 Nguyễn Đức        Tuấn       EE3151 DD17DV7 160599 Điện Tử
238 1713815 Trương Nguyễn Minh Tuệ        EE3151 DD17DV7 240999 Điện Tử
239 1713856 Đặng Lâm          Tùng       EE3151 DD17DV7 300799 Viễn Thông
240 1713861 Lê Phương         Tùng       EE3151 DD17DV7 150599 Viễn Thông
241 1713939 Nguyễn Lâm        Viên       EE3151 DD17KSVT 011099 Điện Tử
242 1710386 Huỳnh Đăng Đức    Việt       EE3151 DD17DV1 191199 Điện Tử
243 1614131 Phùng Thế         Vinh       EE3151 DD16DV4 060798 Điện Tử
244 1713975 Ngô Đình          Vinh       EE3151 DD17DV7 200399 Điện Tử
245 1710391 Trần Quang        Vũ         EE3151 DD17DV1 030799 Điện Tử
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246 1714046 Huỳnh ý           Vy         EE3151 DD17KSVT 031199 N Viễn Thông
247 1710398 Nguyễn Ngọc Yến   Vy         EE3151 DD17DV1 271199 N Viễn Thông
248 1714062 Lê Trường         Vỹ         EE3151 DD17DV7 181299 Điện Tử
249 1714067 Trần Chí          Vỹ         EE3151 DD17DV7 100899 Điện Tử


